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KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN 
TỔ CÔNG NGHỆ
NĂM HỌC 2017 -2018
Căn cứ Quyết định số 3966/QĐ - UBND ngày 25/7/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành kế hoạch thời gian năm 2017 - 2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ phương hướng, nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Kế hoạch giáo dục năm học 2017 - 2018 của Trường THCS, THPT Phan Châu Trinh. Tổ Công nghệ - Nhạc - Họa xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2017 - 2018 như sau :

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Bối cảnh năm học

Năm học 2017 - 2018 nhà trường quyết tâm thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh như đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đổi mới mạnh mẽ phương pháp giảng dạy và học tập…Vì vậy tập thể giáo viên của Tổ Công nghệ - Nhạc - Họa quyết tâm thực hiện tốt những nhiệm vụ nhà trường đề ra.

2. Thuận lợi

- Được lãnh đạo quan tâm tạo điều kiện, sự ủng hộ nhiệt tình của Công đoàn và sự hỗ trợ của giáo viên nhân viên nhà trường.

- Đội ngũ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn, có phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm và năng lực chuyên môn.

3. Khó khăn

Một số học sinh chưa nhận thức được tầm quan trọng của môn học. Ý thức học tập chưa cao.

4. Tình hình đội ngũ năm học 2017 - 2018

	STT
	Họ và tên
	Trình độ
	Đạt chuẩn
	Chuyên Môn

	1
	Phạm Thị Ánh Nguyệt
	Đại học
	X
	Công nghiệp

	2
	Bùi Chí Thanh
	Đại học
	X
	Công nghiệp

	3
	Trần Thị Điền viên
	Đại học
	X
	Sinh - Kỹ thuật nông nghiệp


B. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018
- Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm.

Cung cấp một số kiến thức cơ bản về các nghề phổ thông; kỹ năng làm việc nhóm và định hướng nghề nghiệp.

Xây dựng cảm thụ về âm nhạc và mỹ thuật

Nâng cao giáo dục đạo đức cho học sinh.

Tăng cường giáo dục ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ cho học sinh.

Nâng cao hứng thú học tập của học sinh đối với bộ môn.

Thực hiện có hiệu quả việc lồng ghép, tích hợp những kiến thức liên môn.

- Nhiệm vụ cụ thể:

1. Xây dựng Kế hoạch dạy học theo Quyết định 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành chương trình giáo dục phổ thông:

- Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực học sinh, phát huy tính chủ độngn sáng tạo của người học, tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức giải quyết vấn đề trong thực tiễn. Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh.

- Tiếp tục đổi mới, giáo viên được chủ động lựa chọn nội dung, xây dựng các chủ đề dạy học trong mỗi môn học và các chủ đề tích hợp, đồng thời xây dựng kế hoạch dạy học tích cực, chú trọng giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật, tăng cường các hoạt động nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức vào giải quyết các vấn đề thực tiễn.

2. Thực hiện đúng và đủ công tác dạy tự chọn, lồng ghép, …

Xem mục lục kế hoạch thực hiện chương trình đính kèm bên dưới.

3. Thực hiện dạy học theo chủ đề tích hợp:

Thực hiện theo chỉ đạo của Phòng giáo dục quận Bình Tân và Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Dạy học 2 buổi/ ngày: Giáo dục toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng nhu cầu của gia đình và xã hội trong việc quản lý, giáo dục học sinh; tăng cường giáo dục kỹ năng sống; thực hiện đổi mới dạy học cho học sinh.

5. Dạy học với giáo viên nước ngoài: Không có.

6. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công tác giảng dạy

- Sử dụng “Trường học kết nối: Mỗi giáo viên có một giáo án tương tác với học sinh.

7. Tiếp tục phát huy mạnh mẽ công tác đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá.

- Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo phương pháp bàn tay nặn bột, dạy học theo dự án, nghiên cứu khoa học.

- Thực hiện theo Công văn số 3212 - GDĐT - GDTrH về hướng dẫn hình thức thục hiện các bài kiểm tra định kỳ năm, học 2017 - 2018.

8. Đổi mới sinh hoạt Tổ chuyên môn:

- Gắn sinh hoạt Tổ bộ môn theo hướng đổi mới phương pháp dạy học.  

- Thực hiện lồng ghép các chủ đề, hội thảo các phương pháp đổi mới trong sinh hoạt tổ, nhóm.

C- MỤC TIÊU PHẤN ĐẤU
1. Chỉ tiêu về dạy và học.

Mỗi giáo viên phải dự giờ đồng nghiệp một lần/ tháng.
100% giáo viên tham gia chuyên đề bộ môn và liên môn.

Mỗi giáo viên có 5 tiết ứng dụng CNTT/HK

100% giáo viên tham gia dự thao giảng Cụm.

Có 2 giáo viên tham gia đăng ký thao giảng quận đạt tiết dạy tốt.

100% giáo viên tham gia đăng ký tiết dạy cấp trường.

Một giáo viên đạt GV giỏi cấp trường.

Một giáo viên đạt chiến sĩ thi đua cấp quận.

100% học sinh trên trung bình.

2. Các chỉ tiêu khác: Không.
D- TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Công tác quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng, tham gia hoạt động đoàn thể.
Tích cực tham gia các hoạt động giáo dục và các hoạt động đoàn thể của Sở và Phòng GD&ĐT. 
2. Thực hiện quy chế chuyên môn.

Mỗi bộ môn có hoạt động trao đổi chuyên môn, có rút kinh nghiệm và có ghi vào giáo án.
Tổ trưởng chuyên môn kiểm tra giáo án vào cuối tháng.

Khi tổ chức chuyên đề phải có kế hoạch cụ thể, chi tiết.

Tổ trưởng chuyên môn đi dự giờ thăm lớp mỗi tháng hai lần/ 1 GV

3. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.
Đổi mới trong việc ra đề kiểm tra (gợi mở hơn), chú ý 4 cấp độ tư duy trong ra đề kiểm tra: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp, vận dụng cao.
4. Nâng cao chất lượng giảng dạy và sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn: tổ chức hội thảo, chuyên đề, thao giảng, bồi dưỡng giáo viên, tham gia trường học trực tuyến, sinh hoạt tổ chuyên môn theo nghiên cứu bài học, sáng kiến kinh nghiệm,…

Đổi mới hình thức sinh hoạt chuyên môn theo hướng bàn sâu vào vấn đề chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy.

5. Công tác đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, kém.

Tăng cường phát hiện học sinh giỏi để bồi dưỡng trong quá trình giảng dạy.
6. Tham gia các hội thi chuyên môn: khoa học kỹ thuật cho học sinh trung học, giáo án tích hợp, vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huống thực tiễn, thi giáo viên dạy giỏi,…
Thực hiện các chỉ tiêu đã đề ra: 100% giáo viên tham gia chuyên đề bộ môn và liên môn. Mỗi giáo viên có 5 tiết ứng dụng CNTT/HK.100% giáo viên tham gia dự thao giảng quận. 100% giáo viên tham gia đăng ký tiết dạy cấp trường. Một giáo viên đạt GV giỏi cấp trường. Một giáo viên đạt chiến sĩ thi đua cấp quận. 100% học sinh trên trung bình.
7. Hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm sáng tạo, tiết học ngoài nhà trường,…
Tích cực tổ chức các họat động ngoại khóa
E. ĐỀ XUẤT – KIẾN NGHỊ. 
	DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)
 
	TP. Hồ Chí Minh, ngày  05   tháng 9   năm 2017
TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN



Không
Phạm Thị Ánh Nguyệt
PHỤ LỤC 1

ĐĂNG KÝ THI ĐUA

1. Danh hiệu thi đua, khen thưởng tập thể: Tổ Giỏi.
2. Danh hiệu thi đua cá nhân: 
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Đăng ký

danh hiệu thi đua
	Ghi chú

	1
	Phạm Thị Ánh Nguyệt
	Tổ trưởng CM
	Lao động tiên tiến
	

	2
	Bùi Chí Thanh
	GV
	Lao động tiên tiến
	

	3
	Trần Thị Điền viên
	GV
	Lao động tiên tiến
	

	4
	Lữ Thị Như Ý
	GV
	Lao động tiên tiến
	

	5
	Nguyễn Hồng Lâm
	GV
	Lao động tiên tiến
	


PHỤ LỤC 2

KẾ HOẠCH THAO GIẢNG

	STT
	Giáo viên thao giảng
	Thời gian
	Ghi chú

	1
	Phạm Thị Ánh Nguyệt
	Từ 02/01/2018 đến 15/3/2018
	


PHỤ LỤC 3

LỊCH THỰC HIỆN NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH NHÀ TRƯỜNG 

	STT
	Nội dung, hình thức
	Đối tượng
	Thời gian
	Ghi chú

	1
	Dự thảo kế hoạch năm học, dự trù kinh phí mua sắm trang thiết bị - ĐDDH - hoạt động ngoại khóa và hướng nghiệp.
	TTCM
	Từ ngày 01/08 đến 31/8/2017.
	

	2
	Biên soạn, hiệu chỉnh tài liệu giảng dạy. Lấp phân phối chương trình
	TTCM + GV 
	Từ ngày 01/08 đến 31/8/2017.
	

	3
	Học tập chính trị, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ
	TTCM + GV 
	Từ ngày 01/08 đến 15/8/2017.
	

	4
	Họp Tổ lên kế hoạch kiểm tra toàn diện giáo viên, góp ý cho các văn bản của trường, xây dựng kế hoạch năm học của Tổ, đăng ký các danh hiệu thi đua
	TTCM + GV 
	Từ ngày 15/9 đến 30/9/2017.
	

	5
	Góp ý cho Hội nghị cán bộ, công chức.
	TTCM + GV 
	Từ ngày 15/9 đến 30/9/2017.
	

	6
	Tham gia hội nghị cán bộ, công chức
	TTCM + GV 
	Từ ngày 07/10 đến 15/10/2017.
	

	7
	Triển khai họp Tổ, chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học.
	TTCM + GV 
	Từ ngày 16/10 đến 21/10/2017.
	

	8
	Hội nghị chuyên đề về đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá học sinh.
	TTCM + GV 
	Tháng 11 năm 2017.
	

	9
	Kiểm tra học kỳ 1
	TTCM + GV 
	Từ ngày 11/12 đến 23/12/2017.
	

	10
	Hội nghị chuyên môn: (Nâng cao chất lượng dạy và học)
	TTCM + GV 
	Từ ngày 02/4 đến 07/4/2018.
	

	11
	Kiểm tra học kỳ 2
	TTCM + GV 
	Từ ngày 16/4 đến 12/5/2018.
	

	12
	Thi nghề cấp THPT
	TTCM + GV 
	Tháng 5 năm 2018.
	

	13
	Thi nghề THCS
	TTCM + GV 
	Tháng 6 năm 2018.
	


PHỤ LỤC 4

DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ 

	Thời gian
	Tên chuyên đề
	Người thực hiện
	Khối
	Nội dung

công việc
	Môn học liên quan (Chủ đề liên môn)
	Ghi chú

	Từ 02/01/2018 đến 15/3/2018
	Hệ thống bôi trơn
	Phạm Thị Ánh Nguyệt
	11
	Giúp học sinh nhận biết được chuyển động của cơ cấu trục khuỷu thanh truyền và sự cần thiết của việc bôi trơn. 
	Không
	


KẾ HOẠCH CỤ THỂ TỪNG THÁNG

	
 Thời gian
	Nội dung công việc
	Phụ trách

	Tháng 8/2017
	Họp HĐSP

Tựu trường

Họp TCM (Xây dựng KHCM của tổ)
	Cả tổ

	Tháng 9/2017
	Khai giảng năm học

Họp TCM lần 1

Họp TCM lần 2

Kiểm tra giáo án

Ra đề kiểm tra 15 phút và cho học sinh kiểm tra
	Cả tổ

TTCM

TTCM

TTCM

GVBM



	Tháng 10/2017
	Dự giờ thăm lớp

Họp TCM lần 1

Họp TCM lần 2 

Kiểm tra giáo án

Ra đề kiểm tra 1 tiết và cho học sinh kiểm tra.
	TTCM

TTCM

TTCM, PHT

GVBM



	Tháng 11/2017
	Đăng ký tiết dạy tốt, tiết thao giảng cấp trường

Kiểm tra nội bộ GV

Họp TCM lần 1

Họp TCM lần 2 

Kiểm tra giáo án
	Cả tổ

TTCM

Cả tổ

	Tháng 12/2017
	Chuẩn bị đề cương ôn tập

Sinh hoạt chủ điểm 22/12

Kiểm tra GV

Ra đề thi HK 1

Chấm thi

Hoàn thành các cột điểm

Coi chấm KTHK1

Họp TCM lần 1

Họp TCM lần 2 

Báo cáo bộ môn
	Cả tổ

Nhóm Sử

PHT, TCM

Cả tổ

Cả tổ

Cả tổ

Cả tổ

TTCM

TTCM

TTCM



	Tháng 01+ 02/2018
	Sơ kết học kỳ 1

Dự giờ thăm lớp

Tổ chức Hội xuân

Mừng Đảng – Mừng xuân

Nghỉ tết nguyên đán

BGH dự họp TCM

Họp TCM lần 1

Họp TCM lần 2 

Kiểm tra giáo án
	PHT, TCM

GV tổ

GV tổ

GV tổ

TTCM

	Tháng 03/2018
	Họp TCM lần 1

Họp TCM lần 2 

Kiểm tra giáo án, HSSS

Dự giờ đồng nghiệp
	TTCM

GVBM

	Tháng 4/2018
	Kiểm tra giáo án, HSSS

Ôn tập học kỳ 2

Ra đề KT học kỳ 2

Họp TCM lần 1

Họp TCM lần 2 

Kiểm tra giáo án
	TTCM

GVBM

TTCM

	Tháng 5/2018
	Bình xét và báo cáo kết quả thi đua cả năm

Báo cáo thống kê

Họp TCM lần 1

Họp TCM lần 2 

Kiểm tra giáo án

 Tổng kết năm học
	TTCM

GVBM

GVBM

TTCM

TTCM

TTCM

	Tháng 6/2018
	Thi nghề THCS
	TTCM + GV


KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

NỘI DUNG: Dạy học, giảm tải, kiểm tra, đánh giá

NĂM HỌC: 2017 - 2018

	TUẦN
	BÀI DẠY
	ĐDDH
	GHI CHÚ

	
	Khối 10
	Khối 11
	Khối 12
	
	

	1
	Bài mở đầu
	Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kỹ thuật
	Bài mở đầu
	Máy vi tính, máy chiếu, tranh ảnh
	

	2
	Khảo nghiệm giống cây trồng
	Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kỹ thuật (TT)
	Điện trở - tụ điện - cuộn cảm
	
	

	3
	Sản xuất giống cây trồng
	Hình chiếu vuông góc
	Thực hành: Điện trở - tụ điện - cuộn cảm
	
	

	4
	Sản xuất giống cây trồng
	Thực hành: Vẽ hình chiếu đơn giản của vật thể
	Linh kiện bán dẫn và IC
	
	

	5
	Thực hành: Xác định sức sống của hạt
	Thực hành: Vẽ hình chiếu đơn giản của vật thể
	Thực hành : Diod
	
	

	6
	Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào trong nhân giống cây trồng
	Mặt cắt và hình cắt
	TH: Transistor
	
	

	7
	Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào trong nhân giống cây trồng
	Hình chiếu trục đo
	Khái niệm về mạch điện - Chỉnh lưu - Nguồn một chiều
	
	

	8
	Một số tính chất của đất trồng
	TH: Biểu diễn vật thể
	Mạch khuếch đại
	
	

	9
	Kiểm tra một tiết
	TH: Biểu diễn vật thể
	Thiết kế mạch điện tử đơn giản
	
	

	10
	TH : Xác định độ chua của đất
	Hình chiếu phối cảnh
	TH: Nguồn điện một chiều
	
	

	11
	Biện pháp cải tạo và sử dụng đất mặn, đất phèn
	Kiểm tra một tiết
	TH: Điều chỉnh các thông số của mạch tạo xung đa hài dùng transistor
	
	

	12
	Biện pháp cải tạo và sử dụng đất mặn, đất phèn
	Thiết kế bản vẽ kỹ thuật
	Kiểm tra một tiết
	
	

	13
	Đặc điểm, tính chất kỹ thuật sử dụng một số loại phân bón thông thường
	Bản vẽ cơ khí
	Chương III: Một số mạch điện tử điều khiển.

Khái niệm mạch điện tử điều khiển
	Máy vi tính, máy chiếu, tranh ảnh
	

	14
	Ứng sụng công nghệ vi sinh trong sản xuất phân bón
	Bản vẽ cơ khí (TT)
	Mạch điều khiển tín hiệu
	
	

	15
	Thực hành: Trồng cây trong dung dịch
	Bản vẽ xây dựng
	Mạch điều khiển tốc độ động cơ xoay chiều một pha
	
	

	16
	Điều kiện phát sinh, phát triển của sâu, bệnh hại cây trồng
	Thực hành: Đọc bản vẽ xây dựng
	Thực hành: Mạch điều khiển tốc độ động cơ xoay chiều một pha
	
	

	17
	Thực hành: Nhận biết một số loại  sâu, bệnh hại lúa
	Ôn tập
	Ôn tập
	
	

	18
	Kiểm tra học kỳ I
	Thi học kỳ I
	Thi học kỳ I
	
	

	19
	Sửa bài kiểm tra
	Sửa bài thi
	Sửa bài thi
	
	

	20
	Phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng
	Vật liệu cơ khí
	Chương IV : Điện tử dân dụng.

khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông
	
	

	
	Thực hành: Pha chế dung dịch Boócđô phòng trừ nấm hại 
	Công nghệ chế tạo phôi
	
	
	

	21
	Ảnh hưởng của thuốc hóa học bảo vệ thực vật đến quần thể sinh vật và môi trường
	Công nghệ chế tạo phôi (TT)
	Máy tăng âm
	
	

	
	Ứng dụng công nghệ vi sinh sản xuất chế phẩm bảo vệ thực vật
	
	
	
	

	22
	Ôn Chương I
	Công nghệ cắt gọt kim loại
	Máy thu âm
	
	

	
	Mục đích ý nghĩa của công tác bảo quản, chế biến nông lâm thủy sản
	Tự động hóa trong chế tạo cơ khí
	
	
	

	23
	Bảo quản hạt củ làm giống
	Kiểm tra một tiết
	Máy thu hình
	Máy vi tính, máy chiếu, tranh ảnh
	

	
	Bảo quản lương thực, thực phẩm
	Khái quát về động cơ đốt trong
	
	
	

	24
	Chế biến  lương thực, thực phẩm
	Nguyên lý làm việc  động cơ đốt trong
	Máy thu hình (TT)
	
	

	
	Thực hành: chế biến xirô từ quả
	Nguyên lý làm việc  động cơ đốt trong (TT)
	
	
	

	25
	Chế biến sản phẩm cây công nghiệp và lâm sản
	Thân máy và nắp máy
	Chương V: Mạch điện xoay chiều ba pha. Hệ thống điện quốc gia
	
	

	
	Ôn tập
	Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền
	
	
	

	26
	Kiểm tra một tiết
	Cơ cấu phân phối khí
	Mạch điện xoay chiều ba pha.
	
	

	
	Bài mở đầu
	Hệ thống bôi trơn
	
	
	

	27
	Doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
	Hệ thống làm mát
	Mạch điện xoay chiều ba pha.(TT)
	
	

	
	Doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
	Hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ xăng
	
	
	

	28
	Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh
	Hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ xăng (TT)
	Kiểm tra một tiết
	
	

	
	Thực hành:  Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh
	Hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ diesel
	
	
	

	29
	Ôn tập
	Hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ diesel (TT)
	Chương VI: Máy điện ba pha
	
	

	
	Kiểm tra một tiết
	Hệ thống đánh lửa
	
	
	

	30
	Xác định kế hoạch kinh doanh
	Hệ thống khởi động
	Máy điện xoay chiều ba pha
	Máy vi tính, máy chiếu, tranh ảnh
	

	
	Xác định kế hoạch kinh doanh
	Kiểm tra một tiết
	
	
	

	31
	Thành lập doanh nghiệp
	Khái quát về ứng dụng động cơ đốt trong
	Máy biến áp ba pha
	
	

	
	Quản lý doanh nghiệp
	Khái quát về ứng dụng động cơ đốt trong (TT)
	
	
	

	32
	Quản lý doanh nghiệp
	Động cơ đốt trong dùng cho ô tô
	Động cơ khôpng đồng bộ ba pha
	
	

	
	Thực hành: Xây dựng kế hoạch kinh doanh
	Động cơ đốt trong dùng cho ô tô (TT)
	
	
	

	33
	Thực hành: Xây dựng kế hoạch kinh doanh
	Động cơ đốt trong dùng cho ô tô (TT)
	Động cơ khôpng đồng bộ ba pha (TT)
	
	

	
	Hướng nghiệp
	Động cơ đốt trong dùng cho ô tô (TT)
	
	
	

	34
	Hướng nghiệp
	Động cơ đốt trong dùng cho xe máy 
	Chương VII: Mạng điện sản xuất.

Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ
	
	

	
	Hướng nghiệp
	Động cơ đốt trong dùng cho xe máy (TT)
	
	
	

	35
	Hướng nghiệp
	Động cơ đốt trong dùng cho máy phát điện
	Ôn tập
	
	

	
	Hướng nghiệp
	Ôn tập
	
	
	

	36
	Hướng nghiệp
	Ôn tập
	Thi học kỳ II
	
	

	37
	Ôn tập
	Thi học kỳ II
	
	
	

	
	Kiểm tra học kỳ II
	Sửa bài thi
	Sửa bài thi
	
	


KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

NĂM HỌC 2017 - 2018

Môn: Công nghệ - Khối 10

	Tuần
	Tiết
	Bài dạy
	Tiết Bộ
	Nội dung kiểm tra

	1
	1

2
	Bài 2: Khảo nghiệm giống cây trồng

Bài 3: Sản xuất giống cây trồng


	1 - 2
	

	2
	3

4
	Bài 4: Sản xuất giống cây trồng (tt)

Bài 5: TH. Xác định sức sống của hạt
	3 - 4


	

	3
	5

6
	Bài 6: Ứng dụng CNSH vào sản xuất cây trồng

Bài 7: Một số tính chất của đất trồng
	5 - 6
	

	4
	7

8
	Bài 8: TH. Xác định độ chua của đất

Bài 9: Cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu, đất xói mòn trơ trội đá
	7 - 8


	KT 15’

	5
	9

10
	Bài 10: Cải tạo và sử dụng đất mặn, đất phèn

Ôn tập
	9


	

	6
	11

12
	Kiểm tra 1 tiết

Bài 11 TH. Quan sát phẫu diện của đất
	10 - 11
	

	7
	13

14
	Bài 12 Đặ điểm, tính chất kĩ thuật sử dụng một số loại phân bón thông thường


	12 - 13
	

	8
	15

16
	Bài 13 Ứng dụng công nghệ vi sinh trong sản xuất phân bón


	14 - 15
	KT 15’

	9
	17

18
	Ôn tập

Kiểm tra 1 tiết
	16 - 17
	

	10
	19

20
	TH. Trồng cây trong dung dịch
	18 - 19
	

	11
	21

22
	Điều kiện phát sinh, phát triển của sâu, bệnh hại lúa
	20 - 21
	

	12
	23

24
	TH. Nhận biết một số loại sâu, bệnh hại lúa
	22 - 23
	

	13
	25

26
	Ôn tập
	24


	

	14
	27

28
	Phòng trừ dịch hại cây trồng

TH. Pha chế thuốc Booc đô phòng trừ nấm hại
	25 - 26
	HKII

	15
	29

30
	Ảnh hường của thuốc hóa học bảo vệ thực vật đến quần thể sinh vật và môi trường

(2 tiết)
	27 - 28
	

	16
	31

32
	Ôn tập
	29 
	

	17
	33

34
	Ôn tập
	30
	NK



	18
	35

36
	Thi HKI môn Công Nghệ
	
	

	19
	
	Ôn tập 

Thi HKI (Toàn trường)
	31
	

	20
	
	
	32 - 33
	

	21
	
	Sửa bài thi, rút kinh nghiệm
	
	

	22
	37

38
	Ứng dụng công nghệ vi sinh sản xuất chế phẩm BVTV

Kiểm tra 1 tiết
	34
	NK



	23
	39

40
	Xem phim về ảnh hưởng của thuốc hóa học đến môi trường và quần thể sinh vật
	35 - 36
	

	24
	41

42
	Mục đích, ý nghĩa của công tác bảo quản, chế biến nông-lâm-thủy sản
	37 - 38
	Kt 15’

	25
	43

44
	Bảo quản hạt, củ làm giống

Bảo quản lương thực, thực phẩm
	39 - 40
	

	26
	45

46
	Chế biến lương thực. thực phẩm

TH. Chế biến xi rô từ quả
	41 - 42
	

	27
	
	Thực hành
	
	

	
	
	Nghỉ tết
	
	


	28
	47

48
	TH. Làm sữa chua, sữa đậu nành bằng phương pháp đơn giản
	43 - 44
	24

KT 15’

	29
	49

50
	Chế biến sản phẩm cây công nghiệp và lâm sản

Ôn tập
	45 - 46
	

	30
	
	Kiểm tra một tiết

Tạo lập doanh nghiệp
	
	

	31
	
	Doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
	
	

	32
	
	Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh
	
	

	33
	
	Thực hành
	
	

	34
	
	Chủ đề: Nghề tương lai của tôi
	
	

	35
	
	Xác định kế hoạch kinh doanh

Thành lập doanh nghiệp
	
	

	36
	
	Quản lý doanh nghiệp

Thực hành
	
	

	37
	
	Thi học kỳ II
	
	

	38
	
	HTCT
	
	

	39
	
	HTCT
	
	

	40
	
	Tổng kết môn học
	
	


KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

MÔN: CÔNG NGHỆ  LỚP 11

	Tuần
	Tiết
	Nội dung
	Nội dung kiểm tra

	HỌC KÌ I
	

	Chương I. VẼ KĨ THUẬT CƠ SỞ
	

	1
	1
	§1. Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật
	

	2
	2
	§2. Hình chiếu vuông góc

Mục II. Phương pháp chiếu góc thứ 3: không dạy
	

	3
	3
	§3. TH: Vẽ các hình chiếu của vật thể đơn giản
	

	4
	4
	§4. Mặt cắt và hính cắt
	

	5
	5
	§5. Hình chiếu trục đo
	

	6
	6 - 7
	§6. TH: Biểu diễn vật thể
	

	7
	8
	§7. Hình chiếu phối cảnh
	

	8
	9
	Kiểm tra 1 tiết
	

	CHƯƠNG II. VẼ KĨ THUẬT ỨNG DỤNG
	

	9
	10
	§8. Thiết kế và bản vẽ kĩ thuật
	

	10
	11
	§9. Bản vẽ cơ khí
	

	Bài 10. Thực hành: Lập bản vẽ chi tiết của sản phẩm cơ khí đơn giản: không bắt buộc
	

	11
	12 - 13
	§11. Bản vẽ xây dựng
	

	12
	14
	§12. TH: Bản vẽ xây dựng
	

	Bài 13. Lập bản vẽ kĩ  thuật bằng máy tính: không dạy.

Mục I, II: chuyển sang bài 1.
	

	13
	15 - 16
	§14. Ôn tập phần vẽ kĩ thuật
	

	14
	17
	Kiểm tra học kì I
	

	15
	18
	Ôn tập. Trả bài kiểm tra
	

	HỌC KÌ II
	

	CHƯƠNG III. VẬT LIỆU CƠ KHÍ VÀ CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO PHÔI
	

	16
	19
	§15. Vật liệu cơ khí
	

	17
	20 – 21
	§16. Công nghệ chế tạo phôi
	

	CHƯƠNG IV. CÔNG NGHỆ CẮT GỌT KIM LOẠI 

VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ TRONG CHẾ TẠO CƠ KHÍ
	

	18
	22 -23
	§17. Công nghệ cắt gọt kim loại
	

	Bài 18. TH: Lập quy trình công nghệ chế tạo một chi tiết đơn giản trên máy tiện: không bắt buộc
	

	19
	24
	§19. Tự động hoá trong chế tạo cơ khí
	

	20
	25
	Ôn tập
	

	21
	26
	Kiểm tra 1 tiết
	

	CHƯƠNG V. ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
	

	22
	27
	§20. Khái quát về động cơ đốt trong
	

	23
	28 – 29 
	§21. Nguyên lí làm việc của động cơ đốt trong
	

	CHƯƠNG VI. CẤU TẠO CỦA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
	

	24
	30
	§22. Thân máy và nắp máy
	

	25
	31
	§23. Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền
	

	26
	32
	§24. Cơ cấu phân phối khí
	

	27
	33
	§25. Hệ thống bôi trơn
	

	28
	34
	§26. Hệ thống làm mát
	

	29
	35 – 36
	§27. Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ xăng
	

	30
	37
	Kiểm tra
	

	31
	38
	§28. Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ ĐIÊZEN

Mục I.2. Đăc điểm của sự hình thành hoà khí: không dạy 
	

	
	
	Nghỉ tết
	

	
	
	Nghỉ tết
	

	32
	39
	§29. Hệ thống đánh lửa
	

	33
	40
	§30. Hệ thống khởi động
	

	Bài 31. TH: Tìm hiểu cấu tạo động cơ đốt trong: cả bài: không bắt buộc
	

	34
	43-44
	Kiểm tra 1 tiết
	

	CHƯƠNG VII. ỨNG DỤNG ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

Tuỳ theo điều kiện các vùng, miền khác nhau ( vùng núi, vùng sông biển, thành phố, thị xã, nông thôn, vùng sản xuất nông nghiệp), lựa chọn dạy 3 trong 5 bài, từ bài 33 đến bài 37 cho phù hợp.
	

	35
	45-46
	§32. Khái quát về ứng dụng của động cơ đốt trong
	

	36
	47-48
	§34. Động cơ đốt trong dùng cho xe máy
	

	37
	49-50
	§36. Động cơ đốt trong dùng cho máy nông nghiệp
	

	38
	51
	§37. Động cơ đốt trong dùng cho máy máy phát điện
	

	Bài 38. TH: Vận hành và bảo dưỡng động cơ đốt trong: cả bài: không dạy
	

	39
	54
	Kiểm tra học kì 2
	


KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

NĂM HỌC 2017 - 2018

MÔN: CÔNG NGHỆ  LỚP 12

	Tuần
	Tiết
	Nội dung
	Nội dung kiểm tra

	HỌC KÌ I
	

	Chương I. LINH KIỆN ĐIỆN TỬ
	

	1
	1
	§2. Điện trở - Tụ điện – Cuộn cảm
	

	2
	2
	§3. Thực hành: Điện trở – Tụ điện – Cuộn cảm
	

	3
	3
	§4. Linh kiện bán dẫn và IC
	

	4
	4
	§5. Thực hành: Điôt – Tirito – Triac
	

	5
	5
	§6. Thực hành: Tranzito
	

	Chương II. MỘT SỐ MẠCH ĐIỆN TỬ CƠ BẢN
	

	6
	6
	§7. Khái niệm về mạch điện tử  – Chỉnh lưu – Nguồn một chiều

Nguyên lý làm việc của mạch chỉnh lưu nửa chu kì, 2 nửa chu kì; mạch chỉnh lưu cầu: không dạy. Giới thiệu về tác dụng, linh kiện trong mạch; nhận xét về mạch chỉnh lưu.
	

	7
	7
	§8. Mạch khuếch đại – Mạch tạo xung
	

	8
	8
	§9. Thiết kế mạch điện tử đơn giản
	

	9
	9
	§10. Thực hành: Nguồn điện một chiều
	

	Bài 11. TH: Lắp mạch nguồn chỉnh lưu cầu có biến áp và tụ lọc: cả bài: không bắt buộc
	

	10
	10
	§12. Thực hành: Điều chỉnh các thông số của mạch tạo xung đa hài dùng tranzito
	

	11
	11
	Ôn tập
	

	12
	12
	Kiểm tra 1 tiết
	Kiểm tra 1 tiết

	Chương III. MỘT SỐ MẠCH ĐIỆN TỬ ĐIỀU KHIỂN
	

	13
	13
	§13. Khái niệm về mạch điện tử điều khiển
	

	14
	14
	§14. Mạch điều khiển tín hiệu
	

	15
	15
	§15. Mạch điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha
	

	16

 17
	16

 17
	§16. Thực hành: Mạch điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha
	

	18
	18
	Kiểm tra học kì 1
	Kiểm tra học kì 1

	HỌC KÌ II
	

	CHƯƠNG IV. MỘT SỐ THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ DÂN DỤNG
	

	19
	19
	§17. Khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông
	

	20
	20
	§18. Máy tăng âm

Mục III. Nguyên lý hoạt động  của khối khuếch đại công suất: không dạy.

Giới thiệu cho HS biết về dạng tín hiệu khi khuếch đại trong mạch công suất.
	

	21
	21
	§19. Máy thu thanh
	

	22
	22
	§20. Máy thu hình

Mục III. Nguyên lí làm việc của khối xử lí tín hiệu màu: không dạy.

Giới thiệu thêm trong khối 3 ở mục II. Sơ đồ khối máy thu hình màu về 3 tín hiệu đầu vào, đầu ra.
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